
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

       KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Các lưu ý khi xem thời khóa biểu:

1. Thời gian học: Các môn học 4 tiết/buổi Các môn học 4,5 tiết/buổi

Sáng: từ 7h00 đến 10h35 Sáng: từ 7h00 đến 11h00

Chiều: từ 13h00 đến 16h35 Chiều: từ 13h00 đến 17h00

2. Giờ ra chơi: Sáng: 8:40 - 8:55, Chiều: Từ 14:40 - 14:55

3. Địa điểm học: 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3

02 Mai Thị Lựu, Q.1: Các phòng có ký tự D 

Bóng chuyền:  Sân Vận động Phú Thọ (Số 219 Lý Thường Kiệt, Q.10)

Bơi: Cung văn hóa lao động (Số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1)

4. Các môn Tiếng Anh nâng cao 2, 5, TOEIC 2, GDTC 3, Tiếng Nhật 1: Sinh viên xem danh sách chia nhóm để biết phòng học.

Tên môn học TC Số tiết

Số 

tiết 

/buổi

Số 

buổi
Lớp Nhóm Giảng viên Buổi Thứ Phòng Thời gian học

Kế toán quốc tế 1 3 36 4 9 KT12DB01 KCD1 Nguyễn Bảo Châu Sáng 2 305 29/06-24/8/15

TOEIC 2 4 30 4 8 KT12DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 3 30/6-18/8/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 KT12DB01 KCD1 Chiều 3 207 30/6-01/9/15

Kế toán và lập báo cáo thuế (MC) 3 36 4 9 KT12DB01 KCD1 Ngô Hoàng Điệp Chiều 4 307 01/7-26/8/15

TOEIC 2 4 30 4 8 KT12DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 5 02/7- 20/8/15

Kế toán ngân hàng (MC) 3 36 4 9 KT12DB01 KCD1 Cao Ngọc Thủy Chiều 6 207 03/7-28/8/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 KT12DB02 KCD2 Sáng 2 404 29/06-31/8/15

TOEIC 2 4 30 4 8 KT12DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 3 30/6-18/8/15

Kế toán quốc tế 1 3 36 4 9 KT12DB02 KCD2 Phạm Minh Vương Chiều 3 305 30/6-25/8/15

Kiểm toán hoạt động (MC) 3 36 4 9 KT12DB02 KCD2 Lê Thị Thanh Xuân Sáng 4 305 01/7-26/8/15

TOEIC 2 4 30 4 8 KT12DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 5 02/7- 20/8/15

Kiểm toán nâng cao 3 40 4 10 KT12DB02 KCD2
Trần Thị Vinh

Lê Thị Thanh Xuân
Chiều 5 411 02/7- 03/9/15
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Ngành Kế toán



Tên môn học TC Số tiết

Số 

tiết 

/buổi

Số 

buổi
Lớp Nhóm Giảng viên Buổi Thứ Phòng Thời gian học

Kế toán tài chính 2 (56 tiết) 3 20 4 4 KT13DB01 KDD1 Trần Tuyết Thanh Sáng 2 405 06/7-27/7/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 30 4 8 KT13DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 2 29/6-17/8/15

Thuế và các hoạt động doanh nghiệp 3 36 4 9 KT13DB01 KDD1 Phan Hiển Minh Sáng 3 207 30/6-25/8/15

Hệ thống thông tin kế toán 1 3 44 4 11 KT13DB01 KDD1 Vũ Quốc Thông Chiều 4 407 01/7-16/9/15

Kế toán tài chính 2 (56 tiết) 3 40 4 10 KT13DB01 KDD1 Trần Tuyết Thanh Chiều 5 408 02/7- 03/9/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 30 4 8 KT13DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 6 03/7-21/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30 4 8 KT14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 2 29/6-17/8/15

Kinh tế vi mô 3 40 4 10 KT14DB01 KED1 Huỳnh Đặng Bích Vy Chiều 2 305 29/06-31/8/15

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 30 4.5 7 KT14DB01 KED1 Chiều 3 D.31 30/6-11/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 3 45 4.5 10 KT14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Sáng 4 SPT_02 01/7-09/9/15

Nguyên lý kế toán 3 44 4 11 KT14DB01 KED1 Trần Tuyết Thanh Chiều 4 309 01/7-16/9/15

Luật kinh tế 3 36 4 9 KT14DB01 KED1 Lê Văn Hưng Sáng 5 313 02/7- 27/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bơi 3 45 4.5 10 KT14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 5 HOBOI_1 02/7- 03/9/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30 4 8 KT14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 6 03/7-21/8/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 30 4 8 LK13DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 2 29/6-17/8/15

Luật thương mại 1 3 36 4 9 LK13DB01 LDD1 Trần Huỳnh Thanh Nghị Sáng 3 506 30/6-25/8/15

Luật hôn nhân gia đình 2 24 4 6 LK13DB01 LDD1 Nguyễn Văn Tiến Chiều 3 506 30/6-11/8/15

Luật đất đai 3 36 4 9 LK13DB01 LDD1 Đặng Anh Quân Sáng 4 411 01/7-26/8/15

Luật tố tụng dân sự 3 36 4 9 LK13DB01 LDD1 Trần Anh Thục Đoan Sáng 5 506 02/7- 27/8/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 30 4 8 LK13DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 6 03/7-21/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30 4 8 LK14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 2 29/6-17/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 3 45 4.5 10 LK14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 2 SPT_02 29/06-31/8/15

Luật hiến pháp 3 36 4 9 LK14DB01 LED1 Trần Đức Tuấn Sáng 3 411 30/6-25/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bơi 3 45 4.5 10 LK14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 3 HOBOI_1 30/6-01/9/15

Tâm lý học ĐC 2 24 4 6 LK14DB01 LED1 Trần Thị Thanh Trà Sáng 4 207 01/7-12/8/15

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.2 3 45 4.5 10 LK14DB01 LED1 Sáng 5 208 02/7- 03/9/15

Kinh tế vĩ mô 3 40 4 10 LK14DB01 LED1 Huỳnh Đặng Bích Vy Chiều 5 506 02/7- 03/9/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30 4 8 LK14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 6 03/7-21/8/15

Quản trị bán hàng (MC) 3 36 4 9 QT12DB01 QCD1 Lê Phúc Loan Sáng 2 412 29/06-24/8/15

Ngành Luật kinh tế

Ngành Quản trị kinh doanh



Tên môn học TC Số tiết

Số 

tiết 

/buổi

Số 

buổi
Lớp Nhóm Giảng viên Buổi Thứ Phòng Thời gian học

Quảng cáo 3 36 4 9 QT12DB01 QCD1 Ngô Văn Bình Chiều 2 208 29/06-24/8/15

TOEIC 2 4 30 4 8 QT12DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 3 30/6-18/8/15

Quan hệ công chúng (MC) (TA) 3 36 4 9 QT12DB01 QCD1 Vân Thị Hồng Loan Chiều 4 506 01/7-26/8/15

TOEIC 2 4 30 4 8 QT12DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 5 02/7- 20/8/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 QT12DB01 QCD1 Chiều 5 313 02/7- 03/9/15

TOEIC 2 4 30 4 8 QT12DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 3 30/6-18/8/15

Quản trị xuất nhập khẩu 3 36 4 9 QT12DB02 QCD2 Ngô Thị Hải Xuân Sáng 4 208 01/7-26/8/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 QT12DB02 QCD2 Chiều 4 404 01/7-09/9/15

TOEIC 2 4 30 4 8 QT12DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 5 02/7- 20/8/15

Thiết lập và TĐ DA (MC) 3 36 4 9 QT12DB02 QCD2 Đặng Văn Thanh Chiều 5 208 02/7- 27/8/15

Quản trị nguồn NLQT (MC) (TA) 3 36 4 9 QT12DB02 QCD2 Dương Thị Diễm Châu Chiều 6 313 03/7-28/8/15

Quản trị xuất nhập khẩu 3 36 4 9 QT12DB03 QCD3 Ngô Thị Hải Xuân Sáng 2 207 29/06-24/8/15

TOEIC 2 4 30 4 8 QT12DB03 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 3 30/6-18/8/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 QT12DB03 QCD3 Sáng 4 308 01/7-09/9/15

Quản trị nguồn NLQT (MC) (TA) 3 36 4 9 QT12DB03 QCD3 Dương Thị Diễm Châu Chiều 4 412 01/7-26/8/15

TOEIC 2 4 30 4 8 QT12DB03 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 5 02/7- 20/8/15

Thiết lập và TĐ DA (MC) 3 36 4 9 QT12DB03 QCD3 Đặng Văn Thanh Chiều 6 506 03/7-28/8/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 45 4 11 QT13DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 2 29/6-07/9/15

Nghiên cứu marketing 3 36 4 9 QT13DB01 QDD1 Hà Minh Trí Sáng 3 406 30/6-25/8/15

Quản trị dự án 3 36 4 9 QT13DB01 QDD1 Đoàn Thị Thanh Thúy Chiều 3 406 30/6-25/8/15

Quản trị thương hiệu 3 36 4 9 QT13DB01 QDD1 Cao Minh Trí Chiều 4 408 01/7-26/8/15

Thương mại điện tử (MC) 3 40 4 10 QT13DB01 QDD1 Hoàng Thị Phương Thảo Chiều 5 207 02/7- 03/9/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 45 4 11 QT13DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 6 03/7-11/9/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 45 4 11 QT13DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 2 29/6-07/9/15

Luật kinh doanh quốc tế (MC) 3 36 4 9 QT13DB02 QDD2 Phan Đặng Hiếu Thuận Chiều 3 313 30/6-25/8/15

Thương mại điện tử 3 40 4 10 QT13DB02 QDD2
Nguyễn Quang Trung

Nguyễn Thụy Duy Anh
Chiều 4 313

01/7-09/9/15

Quản trị marketing 3 36 4 9 QT13DB02 QDD2 Đỗ Khắc Xuân Diễm Sáng 5 404 02/7- 27/8/15

Quản trị tài chính 3 40 4 10 QT13DB02 QDD2 Vũ Bích Ngọc Chiều 5 405 02/7-03/9/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 45 4 11 QT13DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 6 03/7-11/9/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30 4 8 QT14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 2 29/6-17/8/15

Kinh tế vĩ mô 3 40 4 10 QT14DB01 QED1 Phạm Đình Long Chiều 2 207 29/06-31/8/15



Tên môn học TC Số tiết

Số 

tiết 

/buổi

Số 

buổi
Lớp Nhóm Giảng viên Buổi Thứ Phòng Thời gian học

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 30 4.5 7 QT14DB01 QED1 Sáng 3 D.33 30/6-11/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 3 45 4.5 10 QT14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 3 SPT_02 30/6-01/9/15

Giáo dục thể chất 2 - Bơi 3 45 4.5 10 QT14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 4 HOBOI_1 01/7-09/9/15

Giao tiếp trong kinh doanh 2 28 4 7 QT14DB01 QED1 Trần Kiêm Việt Thắng Chiều 5 309 02/7- 13/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30 4 8 QT14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 6 03/7-21/8/15

Nguyên lý kế toán 3 44 4 11 QT14DB01 QED1 Lý Nguyễn Thu Ngọc Chiều 6 408 03/7-11/9/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30
4 8

QT14DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 2 29/6-17/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bơi 3 45 4.5 10 QT14DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 2 HOBOI_1 29/06-31/8/15

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 30 4.5 7 QT14DB02 QED2 Sáng 4 408 01/7-12/8/15

Kinh tế vĩ mô 3 40 4 10 QT14DB02 QED2 Nguyễn Thanh Triều Chiều 4 207 01/7-09/9/15

Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 3 45 4.5 10 QT14DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm Sáng 5 SPT_02 02/7- 03/9/15

Nguyên lý kế toán 3 44 4 11 QT14DB02 QED2 Ngô Ngọc Linh Chiều 5 404 02/7- 10/9/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30 4 8 QT14DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 6 03/7-21/8/15

Giao tiếp trong kinh doanh 2 28 4 7 QT14DB02 QED2 Trần Kiêm Việt Thắng Chiều 6 405 03/7-14/8/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 TA12DB01 KCD2 Sáng 2 404 29/06-31/8/15

Cú pháp - Hình thái học 2 30 4 8 TA12DB01 ACD1 Nguyễn Thúy Nga Sáng 3 313 30/6-18/8/15

Nguyên lý kế toán 3 45 4 11 TA12DB01 ACD1 Nguyễn Bảo Châu Sáng 4 307 01/7-16/9/15

Marketing căn bản 3 45 4 11 TA12DB01 ACD1 Đỗ Khắc Xuân Diễm Chiều 5 307 02/7- 10/9/15

Ngữ nghĩa học 2 30 4 8 TA12DB01 ACD1 Mai Trí Bình Chiều 6 308 03/7-21/8/15

Nguyên lý kế toán 3 45 4 11 TA12DB02 ACD2 Phạm Minh Vương Sáng 2 307 29/06-07/9/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 TA12DB02 KCD1 Chiều 3 207 30/6-01/9/15

Ngữ nghĩa học 2 30 4 8 TA12DB02 ACD2 Mai Trí Bình Sáng 4 412 01/7-19/8/15

Marketing căn bản 3 45 4 11 TA12DB02 ACD2 Đỗ Khắc Xuân Diễm Chiều 4 305 01/7-16/9/15

Cú pháp - Hình thái học 2 30 4 8 TA12DB02 ACD2 Nguyễn Thúy Nga Chiều 5 305 02/7- 20/8/15

Tiếng Nhật 4 3 45 4 11 TA13DB01 ADD1 Đinh Thị Lệ Thu Sáng 3 308 30/6-8/9/15

Văn hóa Anh - Mỹ  3 45 4 11 TA13DB01 ADD1 Doãn Thị Ngọc Chiều 3 307 30/6-8/9/15

Nghe nói 6 3 45 4 11 TA13DB01 ADD1 Đoàn Kim Khoa Chiều 4 308 01/7-16/9/15

Luyện dịch 2 3 45 4 11 TA13DB01 ADD1 Bùi Đỗ Công Thành Sáng 5 406 02/7- 10/9/15

Phương pháp Nghiên cứu Khoa học 2 30 4 8 TA13DB01 ADD1 Phạm Vũ Phi Hổ Chiều 6 309 03/7-21/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bơi 3 45 4.5 10 TA14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 2 HOBOI_1 29/06-31/8/15

Ngành Ngôn ngữ Anh



Tên môn học TC Số tiết

Số 

tiết 

/buổi

Số 

buổi
Lớp Nhóm Giảng viên Buổi Thứ Phòng Thời gian học

Đọc hiểu 2 3 45 4 11 TA14DB01 AED1 Nguyễn Kim Quý Sáng 3 305 30/6-8/9/15

Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 3 45 4.5 10 TA14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 3 SPT_02 30/6-01/9/15

Viết 2 3 45 4 11 TA14DB01 AED1 Trần Minh Tuấn Sáng 4 309 01/7-16/9/15

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 30 4.5 7 TA14DB01 AED1 Chiều 4 208 01/7-12/8/15

Tiếng Nhật 1 3 45 4 11 TA14DB01 AED1 Phạm Minh Tú Chiều 5 308 02/7- 10/9/15

Nghe nói 3 3 45 4 11 TA14DB01 AED1 Nguyễn Châu Bích Tuyền Sáng 6 308 03/7-11/9/15

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 30 4.5 7 TA14DB01 AED2 Sáng 2 208 29/06-10/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bơi 3 45 4.5 10 TA14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 2 HOBOI_1 29/06-31/8/15

Viết 2 3 45 4 11 TA14DB01 AED2 Trần Minh Tuấn Sáng 3 309 30/6-8/9/15

Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 3 45 4.5 10 TA14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Sáng 4 SPT_02 01/7-09/9/15

Tiếng Nhật 1 3 45 4 11 TA14DB01 AED2 Phạm Minh Tú Chiều 4 411 01/7-16/9/15

Đọc hiểu 2 3 45 4 11 TA14DB01 AED2 Nguyễn Kim Quý Sáng 5 411 02/7- 10/9/15

Nghe nói 3 3 45 4 11 TA14DB01 AED2 Nguyễn Châu Bích Tuyền Chiều 6 412 03/7- 11/9/15

TOEIC 2 4 30 4 8 TC12DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 3 30/6-18/8/15

Kinh doanh ngoại hối (MC) (TA) 3 36 4 9 TC12DB01 TCD1 Phạm Thu Hương Sáng 4 313 01/7-26/8/15

Phân tích báo cáo tài chính (MC) 3 40 4 10 TC12DB01 TCD1 Võ Minh Long Chiều 4 406 01/7-09/9/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 TC12DB01 TCD1 Sáng 5 207 02/7- 03/9/15

TOEIC 2 4 30 4 8 TC12DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 5 02/7- 20/8/15

Quản lý danh mục đầu tư 3 36 4 9 TC12DB01 TCD1 Phạm Hoàng Thạch Sáng 6 506 03/7-28/8/15

Kinh doanh ngoại hối (MC) (TA) 3 36 4 9 TC12DB02 TCD2 Phạm Thu Hương Sáng 2 309 29/06-24/8/15

TOEIC 2 4 30 4 8 TC12DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 3 30/6-18/8/15

Phân tích báo cáo tài chính (MC) 3 40 4 10 TC12DB02 TCD2 Võ Minh Long Sáng 4 404 01/7-09/9/15

TOEIC 2 4 30 4 8 TC12DB02 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 5 02/7- 20/8/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 TC12DB02 TCD2 Sáng 6 207 03/7-04/9/15

Quản lý danh mục đầu tư 3 36 4 9 TC12DB02 TCD2 Phạm Hoàng Thạch Chiều 6 208 03/7-28/8/15

Kinh doanh ngoại hối 3 36 4 9 TC12DB03 TCD3 Phan Thị Minh Huệ Sáng 2 313 29/06-24/8/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 TC12DB03 TCD3 Sáng 3 208 30/6-01/9/15

TOEIC 2 4 30 4 8 TC12DB03 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 3 30/6-18/8/15

Thẩm định tín dụng 3 36 4 9 TC12DB03 TCD3
Phan Ngọc Thùy Như

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Sáng 4 406 01/7-26/8/15

Ngành Tài chính ngân hàng



Tên môn học TC Số tiết

Số 

tiết 

/buổi

Số 

buổi
Lớp Nhóm Giảng viên Buổi Thứ Phòng Thời gian học

TOEIC 2 4 30 4 8 TC12DB03 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 5 02/7- 20/8/15

Kiểm toán căn bản (MC) (TA) 3 40 4 10 TC12DB03 TCD3 Ngô Ngọc Linh Chiều 6 404 03/7-04/9/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 45 4 11 TC13DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 2 29/6-07/9/15

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 36

4 9

TC13DB01 TDD1

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phan Ngọc Thùy Như Sáng 3 408 30/6-25/8/15

Tài chính doanh nghiệp 1 3 40 4 10 TC13DB01 TDD1
Nguyễn Minh Kiều

Vũ Bích Ngọc
Chiều 4 405 01/7-09/9/15

Thị trường tài chính 3 36 4 9 TC13DB01 TDD1 Dương Tấn Khoa Sáng 5 408 02/7- 27/8/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 45 4 11 TC13DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Chiều 6 03/7-11/9/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30 4 8 TC14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 2 29/6-17/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 3 45 4.5 10 TC14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 2 SPT_02 29/06-31/8/15

Nguyên lý kế toán 3 44 4 11 TC14DB01 TED1 Lê Thị Khoa Nguyên Sáng 3 404 30/6-8/9/15

Giáo dục thể chất 2 - Bơi 3 45 4.5 10 TC14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 3 HOBOI_1 30/6-01/9/15

Kinh tế vi mô 3 40 4 10 TC14DB01 TED1 Đoàn Thị Mỹ Hạnh Sáng 4 405 01/7-09/9/15

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 30 4.5 7 TC14DB01 AED1 Chiều 4 208 01/7-12/8/15

Luật kinh tế 3 36 4 9 TC14DB01 KED1 Lê Văn Hưng Sáng 5 313 02/7- 27/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 30 4 8 TC14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm-phòng Sáng 6 03/7-21/8/15

An toàn lao động 2 20 4 5 XD11DB01 XBD1 Lưu Trường Văn Sáng 3 307 30/6-28/7/15

Cấp thoát nước + BTL 3 35 4 9 XD11DB01 XBD1 Lâm Ngọc Trà My Sáng 4 306 01/7-26/8/15

Kinh tế xây dựng 2 20 4 5 XD11DB01 XBD1 Đỗ Hoàng Hải Sáng 5 307 02/7- 30/7/15

Thực tập Tốt nghiệp 3 - XD11DB01 XBD1

Kỹ thuật đô thị 2 20 4 5 XD12DB01 XCD1 Đồng Tâm Võ Thanh Sơn Chiều 2 405 29/6-27/7/15

Anh văn 4 (Phần 1)  2 30 4 8 XD12DB01 XCD1 Nguyễn Thanh Mỹ Dung Sáng 4 604 01/7-19/8/15

Thủy văn công trình 2 20 4 5 XD12DB01 XCD1 Lâm Ngọc Trà My Chiều 4 306 01/7-29/7/15

Đường  lối CM của Đảng CSVN 3 45 4.5 10 XD12DB01 TCD1 Sáng 5 207 02/7- 03/9/15

Kết cấu bêtông cốt thép 2 3 45 4 11 XD12DB01 XCD1 Hồ Đức Duy Sáng 6 305 03/7-11/9/15

Đồ án KCBTCT 1 XD12DB01 XCD1

Cơ học kết cấu + BTL 4 40 4 10 XD13DB01 XDD1 Đào Đình Nhân Sáng 2 411 29/06-31/8/15

Thí nghiệm Cơ  học đất 4 40 4 10 XD13DB01 XDD1 Trần Thanh Danh Thứ 3 18/8-01/9/15

Phương pháp tính + thực hành 3 30 4 8 XD13DB01 XDD1 Trần Trung Dũng Sáng 4 D.32 01/7-19/8/15

Ngành Xây dựng
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Anh văn 3 (Phần 1)  2 30 4 8 XD13DB01 XDD1 Phạm Thị Mỹ Hạnh Chiều 4 604 08/7-26/8/15

Sức bền vật liệu 2 + Thí nghiệm 3 30 4 8 XD13DB01 XDD1 Lê Thanh Cường Chiều 5 02/7- 06/8/15

Cơ  học đất + Thí nghiệm 4 40 4 10 XD13DB01 XDD1 Trần Tuấn Anh Sáng 6 406 03/7-04/9/15

Sức bền vật liệu 2 + Thí nghiệm 3 25 4 6 XD13DB01 XDD1 Nguyễn Hồng Ân Chiều 6 307 03/7-07/8/15

Những NLCB của CN Mác - Lênin P.1 2 30 4.5 7 XD14DB01 AED2 Sáng 2 208 29/06-10/8/15

Xác suất và thống kê ứng dụng 3 36 4 9 XD14DB01 XED1 Võ Thanh Hải Chiều 2 307 29/06-24/8/15

Cơ học lý thuyết 1 3 40 4 10 XD14DB01 XED1 Vũ Công Hòa Chiều 3 308 30/6- 01/9/15

Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 3 45 4.5 10 XD14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Sáng 4 SPT_02 01/7-09/9/15

Anh văn 1 (Phần 2)  2 30 4 8 XD14DB01 XED1 Nguyễn Thành Tuân Sáng 5 306 02/7-20/8/15

Giáo dục thể chất 2 - Bơi 3 45 4.5 10 XD14DB01 Xem danh sách sinh viên - nhóm Chiều 5 HOBOI_1 02/7- 03/9/15

Hoá học đại cương 2 20 4 5 XD14DB01 XED1 Nguyễn Văn Thanh Sáng 6 412 03/7-31/7/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 8 _DACBIET DB01 Bùi Thị Minh Bửu Sáng 2 604 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 7 _DACBIET DB01 Bùi Thị Minh Bửu Sáng 6 208 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 8 _DACBIET DB02 Nguyễn Ngọc Sỹ Sáng 2 308 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 7 _DACBIET DB02 Nguyễn Ngọc Sỹ Sáng 6 D.21 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 8 _DACBIET DB03 Lê Vũ Ngân Hà Sáng 2 D.22 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 7 _DACBIET DB03 Lê Vũ Ngân Hà Sáng 6 307 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 8 _DACBIET DB04 Giang Hữu Tâm Sáng 2 306 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 7 _DACBIET DB04 Giang Hữu Tâm Sáng 6 404 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 8 _DACBIET DB05 Nguyễn Minh Trung Sáng 2 406 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 7 _DACBIET DB05 Nguyễn Minh Trung Sáng 6 309 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 8 _DACBIET DB06 Nguyễn Thị Ánh Phượng Sáng 2 408 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 7 _DACBIET DB06 Nguyễn Thị Ánh Phượng Sáng 6 306 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 8 _DACBIET DB07 Nguyễn Thị Gia Định Sáng 2 D.31 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 7 _DACBIET DB07 Nguyễn Thị Gia Định Sáng 6 313 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 8 _DACBIET DB08 Nguyễn Thị Quỳnh Dung Sáng 2 D.21 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 7 _DACBIET DB08 Nguyễn Thị Quỳnh Dung Sáng 6 411 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 8 _DACBIET DB09 Nguyễn Thị Thanh Thủy Sáng 2 506 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 2 4 60 4 7 _DACBIET DB09 Nguyễn Thị Thanh Thủy Sáng 6 604 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 60 4 8 _DACBIET DB01 Phạm Thị Hồng Anh Chiều 2 308 29/6-17/8/15
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Tiếng Anh nâng cao 5 4 60 4 7 _DACBIET DB01 Phạm Thị Hồng Anh Chiều 6 305 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 60 4 8 _DACBIET DB02 Nguyễn Lan Chi Chiều 2 306 29/6-17/8/15

Tiếng Anh nâng cao 5 4 60 4 7 _DACBIET DB02 Nguyễn Lan Chi Chiều 6 406 03/7-14/8/15

Tiếng Anh nâng cao 5 (online 15 tiết) 4 45 4 11 _DACBIET DB03 Phan Bích Nga Chiều 2 313 29/6-07/9/15

Tiếng Anh nâng cao 5 (online 15 tiết) 4 45 4 11 _DACBIET DB04 Lý Chung Ngọc Chiều 6 411 03/7-11/9/15

Tiếng Anh nâng cao 5 (online 15 tiết) 4 45 4 11 _DACBIET DB06 Lưu Thị Thanh Thủy Chiều 6 604 03/7-11/9/15

Tiếng Anh nâng cao 5 (online 15 tiết) 4 45 4 11 _DACBIET DB07 Nguyễn Châu Bích Tuyền Chiều 2 406 29/6-07/9/15

Tiếng Anh nâng cao 5 (online 15 tiết) 4 45 4 11 _DACBIET DB05 Lý Chung Ngọc Sáng 3 405 30/6-08/9/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB01 Mai Trí Bình Sáng 3 306 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB02 Nguyễn Thị Hạnh Sáng 3 412 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB01 Mai Trí Bình Sáng 5 D.21 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB03 Phan Bích Nga Sáng 3 604 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB02 Nguyễn Thị Hạnh Sáng 5 412 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB04 Bùi Thị Minh Bửu Sáng 3 D.22 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB03 Phan Bích Nga Sáng 5 604 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB04 Bùi Thị Minh Bửu Sáng 5 D.22 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB05 Karina Perlita Sáng 3 D.32 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB05 Karina Perlita Sáng 5 309 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB06 Lê Thị Hằng Sáng 3 D.31 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB06 Lê Thị Hằng Sáng 5 308 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB07 Nguyễn Kim Quý Chiều 3 306 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB07 Nguyễn Kim Quý Chiều 5 412 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB08 Nguyễn Minh Trung Chiều 3 208 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB08 Nguyễn Minh Trung Chiều 5 306 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB09 Mai Trí Bình Chiều 3 404 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB09 Mai Trí Bình Chiều 5 406 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB10 Giang Hữu Tâm Chiều 3 408 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB10 Giang Hữu Tâm Chiều 5 D.31 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB11 Huỳnh Ngọc Minh Lý Chiều 3 411 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB11 Huỳnh Ngọc Minh Lý Chiều 5 D.32 02/7-13/8/15

TOEIC 2 4 60 4 8 _DACBIET DB12 Trực Gia Cường Chiều 3 604 30/6-18/8/15

TOEIC 2 4 60 4 7 _DACBIET DB12 Trực Gia Cường Chiều 5 604 02/7-13/8/15


